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1 0013/21 Hồ Ngọc Phương Hằng Nữ 1978 Phú Yên 2001 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

2 0015/21 Phùng Mỹ Linh Nữ 1975 Phú Yên 2001 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

3 0016/21 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 1977 Phú Yên 2001 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

4 0022/21 Nguyễn Thị Song Thi Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

5 0023/21 Hồ Thị Bích Liên Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

6 19800438 Vương Tuệ Quyền Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

7 49890004 Trịnh Thị Ngọc Bích Nữ 1976 Lộc Ninh 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

8 49896079

Nguyễn Thị 

Hồng Yếng Nữ 1975 An Thạnh 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

9 79800001 Đoàn Thị Tú Anh Nữ 1977 Hải Dương 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

10 79800020 La Thái ân Nữ 1979

Thành Phố 

Hồ Chí Minh 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

11 79800023 Đinh Gia Bảo Nam 1980 Sông Bé 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

12 79800029 Lưu Thị Sơn Ca Nữ 1979 Gia Lai 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

13 79800034 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 1969 Sài Gòn 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

14 79800038 Thái Ngọc Chuẩn Nữ 1979 Cần Thơ 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

15 79800040 Phạm Hồng Chương Nam 1964 Sài Gòn 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

16 79800041 Nguyễn Hữu Công Nam 1980 Đồng Nai 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

17 79800044 Lê Hoàng Kim Cương Nữ 1974 Huế 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

18 79800045 Trương Phước Cường Nam 1971 Hà Nội 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

19 79800050 Nguyễn Thị Thu Dung Nữ 1974 Sài Gòn 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học
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20 79800052 Vũ Kim Dung Nữ 1970 Hà Nội 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

21 79800061 Nguyễn Thị Anh Đài Nữ 1973 Tây Ninh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

22 79800062 Phan Thụy Anh Đài Nữ 1979 Sông Bé 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

23 79800070

Nguyễn Trung 

Thành Đạt Nam 1974 Kon Tum 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

24 79800083

Nguyễn Thị 

Đông Hà Nữ 1977 Xuân Lộc 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

25 79800084 Nguyễn Anh Hào Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

26 79800098 Bùi Kim Hằng Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

27 79800099 Diệp Bích Hằng Nữ 1980 Bình Định 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

28 79800100 Đỗ Thị Thanh Hằng Nữ 1979 Quy Nhơn 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

29 79800103 Nguyễn Minh Hằng Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

30 79800104 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

31 79800116 Dương Thái Hiền Nữ 1980 Đà Nẵng 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

32 79800119 Phạm Thị Thái Hiền Nữ 1980 Hậu Giang 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

33 79800120 Đinh Thế Hiệp Nam 1958 Đà Lạt 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

34 79800121 Ngô Thị Hiệp Nữ 1980 Châu Thành 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

35 79800140 Tạ Thị Diễm Hồng Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

36 79800142 Trần Thị Huế Nữ 1979 An Giang 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

37 79800144 Mạc Thị Huệ Nữ 1977 Hải Hưng 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

38 79800166 Ngô Thị Thu Hương Nữ 1978 Long Đất 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

39 79800170 Nguyễn Thị Cẩm Hường Nữ 1980 Đồng Nai 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

40 79800171 Đỗ Mai Khanh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

41 79800174 Ngô Thụy Yến Khanh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



42 79800177

Huỳnh Thị 

Hoàng Khánh Nữ 1980 Cần Thơ 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

43 79800178 Lê Thụy Đan Khánh Nữ 1980 Bình Phước 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

44 79800182 Lưu Mộc Khe Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

45 79800183 Đoàn Quang Khiêm Nam 1974 Hải Phòng 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

46 79800189 Huỳnh Kiều Nữ 1980 Minh Hải 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

47 79800190 Lê Thị Mộng Kiều Nữ 1978

Sa Đéc-đồng 

Tháp 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

48 79800195 Krông Ai Hương Lan Nữ 1980

Buôn Ma 

Thuột 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

49 79800200 Võ Thị Hoàng Lan Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

50 79800204 Ngô Châu Liêm Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

51 79800215 Nguyễn Thị Chí Linh Nữ 1980 Tiền Giang 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

52 79800222 Trần Mỹ Linh Nữ 1973 Minh Hải 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

53 79800223

Trần Thái 

Nguyệt Linh Nữ 1979 Cần Thơ 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

54 79800224

Đăng Thị 

Phượng Loan Nữ 1981 Đồng Tháp 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

55 79800226 Huỳnh Thị Ngọc Loan Nữ 1977 An Giang 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

56 79800231

Nguyễn Đình 

Bảo Long Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

57 79800232 Nguyễn Hải Long Nam 1972

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

58 79800235 Lê Thị Hồng Mai Nữ 1976 Huế 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

59 79800238 Vũ Thị Xuân Mai Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

60 79800244 Trương Hoàng Nam Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

61 79800249

Nguyễn Thị 

Thanh Nga Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



62 79800251 Võ Thụy Phương Nga Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

63 79800253 Đào Thị Thúy Ngần Nữ 1978 Bắc Thái 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

64 79800259 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 1980

Tam Bình 

Cửu Long 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

65 79800270 Phan Thị Thanh Nhã Nữ 1976 Hà Nội 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

66 79800274

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung Nữ 1980 Quảng Ninh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

67 79800298 Đào Triệu Anh Phương Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

68 79800300 Hồ Thị Anh Phương Nữ 1979 Đà Nẵng 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

69 79800305 Nguyễn Lê Minh Phương Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

70 79800309 Tạ Tú Phương Nữ 1980 Đồng Tháp 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

71 79800313 Lý Văn Phước Nam 1980

Long Xuyên 

An Giang 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

72 79800315 Đặng Thị Phượng Nữ 1980 Thái Bình 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

73 79800334 Phùng Chí San Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

74 79800336

Đồng Tâm Võ 

Thanh Sơn Nam 1973 Qui Nhơn 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

75 79800351

Nguyễn Phan 

Lan Thanh Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

76 79800357 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

77 79800360 Ngô Thị Thanh Thảo Nữ 1978 Quảng Ngãi 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

78 79800366 Trần Thị Thảo Nữ 1980 Bình Định 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

79 79800371 Hoàng Văn Thi Nam 1977 Hải Dương 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

80 79800376 Lâm Thơm Nam 1968 Sóc Trăng 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

81 79800380 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 1975 Sài Gòn 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

82 79800384 Nguyễn Phương Thúy Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

83 79800391 Lê Hoàng Quân Thụy Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



84 79800399 Phạm Thị Mai Thy Nữ 1980 Long An 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

85 79800400 Trần Thị Cẩm Thy Nữ 1977 Đồng Nai 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

86 79800401 Phạm Long Thủy Tiên Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

87 79800402

Phạm Thanh 

Thủy Tiên Nữ 1979 An Giang 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

88 79800405 Đổ Thị Thu Trang Nữ 1979 Hải Phòng 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

89 79800407 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 1980 Khánh Hòa 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

90 79800414 Đinh Ngọc Bích Trâm Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

91 79800419 Trương Bích Trâm Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

92 79800420 Võ Phan Nguyên Trâm Nữ 1973 Lâm Đồng 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

93 79800429 Lê Đình Diễm Trinh Nữ 1978

Thành Phố 

Hồ Chí Minh 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

94 79800440 Huỳnh Xuân Trúc Nữ 1980 Thạnh Hưng 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

95 79800442 Lê Xuân Trường Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

96 79800450 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 1972 Bến Ttre 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

97 79800477 Nguyễn Thị Tố Vân Nữ 1973 Tiền Giang 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

98 79800480 Vũ Thụy Tường Vân Nữ 1974 Sài Gòn 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

99 79800494 Hà Phan Thảo Vy Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

100 79800495 Lê Hiền Vy Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

101 79800500 Lê Thị Bích Xuân Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

102 79800505 Tạ Kim Yến Nữ 1980 Minh Hải 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

103 79800511 Phạm Thị Hoàng Anh Nữ 1980 Cửu Long 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



104 79800513 Phan Chính Bắc Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

105 79800514 Bùi Thị Bích Nữ 1975 Quảng Ninh 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

106 79800520 Chu Thị Hồng Chi Nữ 1971

Cẩm Phả-

quảng Ninh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

107 79800522 Lê Thị Kim Cương Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

108 79800524 Phạm Viết Cường Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

109 79800535 Trần Thị Hương Giang Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

110 79800537 Võ Ngọc Giàu Nữ 1980 An Giang 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

111 79800556 Phan Hồ Văn Hiền Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

112 79800562 Võ Thị Kim Hoàng Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

113 79800567

Nguyễn Thị 

Tuyết Hồng Nữ 1976 Đồng Tháp 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

114 79800580

Tăng Công 

Hoàng Khánh Nữ 1980

Thành Phố 

Hồ Chí Minh 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

115 79800581 Phạm Thị Thiên Kim Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

116 79800583 Dương Thị Ngọc Lan Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

117 79800587 Nguyễn Khánh Lâm Nam 1981 Bạc Liêu 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

118 79800588 Võ Kim Liên Nữ 1979 Tiền Giang 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

119 79800592 Nguyễn Thị Trúc Loan Nữ 1980 Long An 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

120 79800594 Nguyễn Mỹ Lynh Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

121 79800599 Phạm Hồng Minh Nam 1979 Tiền Giang 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

122 79800602

Nguyễn Thị 

Hằng Nga Nữ 1979 Đồng Nai 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



123 79800610 Bùi Thị Nhàn Nữ 1979 Nam Định 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

124 79800611 Đào Thị Tuyết Nhung Nữ 1979 Nam Định 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

125 79800612 Phạm Thị Ngọc Nhung Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

126 79800617 Lưu ái Phương Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

127 79800631 Trần Thị Hồng Quế Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

128 79800634 Nguyễn Thị Kim Quý Nữ 1979 Gia Lai 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

129 79800642 Lương Minh Thảo Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

130 79800646 Trần Nguyệt Thảo Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

131 79800650 Phạm Thị Thùy Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

132 79800655 Lâm Anh Thư Nữ 1980 Cao Lãnh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

133 79800666

Nguyễn Hữu 

Long Trì Nam 1972 Sài Gòn 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

134 79800678 Đặng Thị Hoàng Vân Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

135 79800684 Nguyễn Thị Bạch Yến Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

136 79800686 Lê Đỗ Kim Anh Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

137 79800689 Phạm Thị Minh Anh Nữ 1971 Sài Gòn 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

138 79800707 Trần Quang Hưng Nam 1975 Khánh Hòa 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

139 79800727

Nguyễn Hoài 

Uyên Phương Nữ 1980 Khánh Hòa 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

140 79800741 Tôn Nữ Nhã Trang Nữ 1977 Nha Trang 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

141 79800744 Vương Tố Ngọc Trinh Nữ 1967 Bình Dương 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

142 79800748 Lữ Thị Vân Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



143 79850015 Cao Thế Khôi Nam 1977 Cửu Long 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

144 79850016 Lê Trần Nhược Lan Nữ 1980 Minh Hải 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

145 79850023 Phạm Quân Ngọc Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

146 79850024 Trần Phi Nhật Nam 1976 Long An 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

147 79850034 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 1974

Bình Trị 

Thiên 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

148 79850041 Đào Hương Trà Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

149 79850044 Yên Hồng Thùy Trâm Nữ 1977 Cần Thơ 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

150 79850050 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

151 79850055 Lê Hoàng Yến Nữ 1980 Hà Nội 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

152 79850061 Nguyễn Kim Khoa Nữ 1979 Đồng Tháp 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

153 79860012 Trần Kim Dũng Nam 1974 Sài Gòn 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

154 79860021 Phạm Thị Thanh Hà Nữ 1975 Lộc Ninh 2005 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

155 79860023 Nguyễn Phương Thảo Nữ 1980 Nam Định 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

156 79860026 Phạm Trần Thùy Hiềng Nữ 1974 Bình Định 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

157 79860036 Phạm Thị Như Lan Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

158 79860053 Nguyễn Ngọc Phong Nữ 1980 Tiền Giang 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

159 79860061 Lương Thị Mỹ Quyên Nữ 1980 Qui Nhơn 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

160 79860069 Lưu Thị Thanh Thảo Nữ 1980 Đồng Nai 2006 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

161 79860086

Nguyễn Thị 

Thanh Trúc Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

162 79880046

Lương Thanh 

Duy Dũng Nam 1971 Chợ Lớn 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

163 79880059 Tạ Đặng Lam Giang Nữ 1979 Đồng Tháp 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

164 79880081 Huỳnh Thị Thúy Hiền Nữ 1978 Nha Trang 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



165 79880085

Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa Nữ 1978 Phú Yên 2001 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

166 79880091 Nguyễn Bùi Nhật Hoàng Nam 1977 Đồng Nai 2001 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

167 79880099 Châu Hoàng Hôn Nam 1977 Minh Hải 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

168 79880105 Phan Đình Huê Nam 1964 Thanh Hóa 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

169 79880151 Trần Thị Kim Loan Nữ 1978 Phú Yên 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

170 79880164 Nguyễn Thị Mậu Nữ 1978 Phú Yên 2001 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

171 79880166 Nguyễn Kim Lê Minh Nam 1973 Sài Gòn 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

172 79880182 Phan Thị Bích Ngọc Nữ 1974 Sài Gòn 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

173 79880196 Lê Hồng Nhung Nam 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

174 79880196 Lê Hồng Nhung Nữ 1974 Hà Nội 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

175 79880228 Xa Mỹ Phương Nữ 1968 Phú Khánh 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

176 79880241 Nguyễn Đông Sơ Nam 1953 Sài Gòn 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

177 79880251 Trần Thị Minh Tâm Nữ 1978 Phú Yên 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

178 79880284 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 1978 Lâm Đồng 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

179 79880288 Phan Thị Anh Thư Nữ 1977 Phú Yên 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

180 79880295 Phạm Khánh Trang Nữ 1968 Long An 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

181 79880304 Nguyễn Minh Trí Nam 1970 Gia Định 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

182 79880331

Nguyễn Thị 

Hoàng Uyên Nữ 1978 Phú Yên 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

183 79880339

Dương Thị 

Tường Vi Nữ 1977 Phú Yên 2001 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

184 79880355 Đinh Khắc Duy Nam 1972 An Giang 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

185 79890003 Trần Trọng Bính Nam 1977 Hà Tĩnh 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

186 79890014 Võ Tiến Khoa Nam 1969 Bình Dương 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

187 79890020

Nguyễn Thị 

Quỳnh Nga Nữ 1972

Bình Trị 

Thiên 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

188 79890031

Nguyễn Thị 

Thanh Trang Nữ 1973 Bình Dương 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

189 79890046 Bành Thể Hiền Nữ 1979 Bình Dương 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

190 79890049 Nguyễn Thị ánh Hồng Nữ 1980 Bình Dương 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học



191 79890069 Huỳnh Hiền Sơn Nam 1962 Sông Bé 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

192 79896019 Trần Thị Hòa Nữ 1974 Bình Dương 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

193 79896037 Lê Thanh Phương Nam 1973 Bình Dương 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

194 79896041 Lê Việt Quốc Nam 1971 Sài Gòn 2004 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

195 79896047 Phạm Anh Tuấn Nam 1963 Sài Gòn 2003 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

196 779880325 Đào Duy Khánh Tùng Nam 1972 Thừa Thiên 2002 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học

197 Nguyễn Thị Đỗ Quyên Nữ 1975 Phú Yên 2001 1998 Tiếng Anh Ngoại Ngữ Đại học


